














PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

1 

Ông 
Nguyễn 
Thành 
Chương  

  Chủ tịch 
HĐQT  

089078021151 

  P.422 C/C H Tân 
Sơn Nhì, Trương 
Công Định, P.14, 
Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

23/04/2024 
      

1.1 Lê Cẩm 
Hồng     350490687 

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

      Mẹ 

1.2 Ngô Thị 
Kim Hường     025241578 

  127/53 Ba Vân, 
P.14, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

      Vợ 

1.3 Nguyễn Trúc 
Quỳnh Như     Còn nhỏ 

  127/53 Ba Vân, 
P.14, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

      Con 

1.4 Nguyễn 
Khánh Hà     Còn nhỏ 

  127/53 Ba Vân, 
P.14, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

      Con 

1.5 Nguyễn Thị 
Mỹ Trang     350747159 

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

      Chị 

1.6 Nguyễn Thị 
Mỹ Tiến     356864228 

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

      Chị 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.7 Nguyễn Thị 
Mỹ Tâm     351033209 

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

      Chị 

1.8 Nguyễn 
Minh Thành     351033210 

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

      Anh 

1.9 Nguyễn 
Thành Văn        

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

       Anh 

1.10 Nguyễn Bá 
Thi     089082000260 

  4.22 (tầng 5) c/c2 
Tân Sơn Nhì - Ba 
Vân, P.14, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Em 

1.11 Nguyễn 
Minh Thắng     351603112   Tân Bình, TP.HCM       Em 

1.12 Ngô Văn 
Minh     270607413 

  Ấp 1, Xã lộ 25, 
H.Thống Nhất, 
Đồng Nai 

      Bố vợ 

1.13 Phạm Văn 
Thuộc Anh     350477970 

  Ấp Tân Thành, 
Vĩnh Thành, Châu 
Thành, Tiền Giang 

      Anh rể 

1.14 Nguyễn Văn 
Hùng     350975361 

  Ấp Vĩnh Tây, Vĩnh 
Trạch, Thoại Sơn, 
An Giang 

      Anh rể 

1.15 Dương Thị 
Thu     351331115 

  Ấp Trung Bình 
Tiến, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An 
Giang 

      Chị dâu 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
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người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.16 Trương Thị 
Út     089187000474 

  4.22 (tầng 5) c/c2 
Tân Sơn Nhì - Ba 
Vân, P.14, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Em dâu 

1.17 Hoàng Thị 
Thùy Dương     042185001177 

  1075/14 Lê Đức 
Thọ, P.16, Q.Gò 
Vấp, TP.HCM 

      Em dâu 

1.18 Lê Thị Bích 
Huyền     351392387 

  Ấp Long Hòa 1, 
Long Điền A, Chợ 
Mới, An Giang 

      Chị dâu 

1.19 
Công ty CP 
KCN Thành 
Thành Công 

    3900471864 

  
Khu phố An Hội, 
Phường An Hòa, 
Thị xã Trảng Bàng, 
Tây Ninh 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(TV HĐQT 
của tổ chức)  

1.20 

Công ty CP 
Khai thác và 
Quản lý 
KCN Đặng 
Huỳnh 

    1100782200 

  Khu công nghiệp 
Tân Kim Mở rộng, 
Thị Trấn Cần 
Giuộc, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(NĐDPL của 
tổ chức)  

1.21 

Công ty CP 
Đầu tư hạ 
tầng CCN 
Tân Hội 

    3900899699 

  Tờ bản ÿồ số 05, 
thửa 267, ấp Hội 
An, Xã Tân Hội, 
Huyện Tân Châu, 
Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(NĐDPL của 
tổ chức)  
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 
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bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.22 

Công ty CP 
Xây dựng 
TM và XNK 
Thái Tôn 

    0302266503 

  301 Đường ĐT 743 
Khu phố Đồng An 
2, Phường Bình 
Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(NĐDPL của 
tổ chức)  

1.23 
Công ty CP 
Công nghiệp 
Phụ trợ S&D 

    0314569319 

  Lô A16 ÿường số 5, 
Khu công nghiệp 
Mỹ Xuân A, 
Phường Mỹ Xuân, 
Thị xã Phú Mỹ, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam 

      Tổ chức có 
liên quan 

2 Ông Đặng 
Hồng Anh   Phó Chủ tịch 

HĐQT 079080008222 

  89 Cao Văn Ngọc, 
P.Phú Trung, 
Q.Tân Phú, 
TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

25/04/2022 

 Miễn 
nhiệm ngày 
24/04/2025 

    

2.1 Đặng Văn 
Thành     079060005896 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, P.2, Tân Bình, 
TP.HCM 

      Bố 

2.2 Huỳnh Bích 
Ngọc     079162007061 

  89 Cao Văn Ngọc, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Mẹ 

2.3 Đặng Huỳnh 
Ức My     079181030713 

  89 Cao Văn Ngọc, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Em 

2.4 Đặng Huỳnh 
Anh Tuấn     079091010028 

  89 Cao Văn Ngọc, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Em  
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 
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bộ 
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2.5 Đặng Huỳnh 
Thái Sơn     079096004971 

  89 Cao Văn Ngọc, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Em 

2.6 
Hồ Thị 
Phương 
Thảo 

    023219101 
  89 Cao Văn Ngọc, 

P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Vợ 

2.7 Trương 
Hồng Quân     079080012297 

  89 Cao Văn Ngọc, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Em rể 

2.8 
Trịnh 
Nguyễn 
Thùy Trang 

    079195037247 
  89 Cao Văn Ngọc, 

P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Em dâu 

2.9 Đặng Quang 
Anh     079205004833 

  106/14 Lê Ngã, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Con 

2.10 Đặng Minh 
Anh     079208051149 

  106/14 Lê Ngã, 
P.Phú Trung, Q.Tân 
Phú, TP.HCM 

      Con 

2.11 

Công ty CP 
Đầu tư 
Thành 
Thành Công 

    0301466073 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, P.2, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Tổ chức có 
liên quan  

3 
Ông Võ 
Quốc 
Khánh 

  Thành viên 
HĐQT 058079006727 

  KP4, P.Mỹ 
Hương, TP.Phan 
Rang – Tháp 
Chàm, Ninh 
Thuận 

Bổ nhiệm 
ngày 

04/05/2021 

 Miễn 
nhiệm ngày 
24/04/2025 

    

3.1 Võ Thị Hiền     264078095 

  KP4, P.Mỹ Hương, 
TP.Phan Rang – 
Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

      Mẹ 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.2 Võ Khánh 
Hiền Hòa     264216120 

  KP4, P.Mỹ Hương, 
TP.Phan Rang – 
Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

      Em 

3.3 Võ Kiến 
Văn     Còn nhỏ 

  KP4, P.Mỹ Hương, 
TP.Phan Rang - 
Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

      Con 

3.4 Cao Xuân 
Hỷ     264220898 

  KP4, P.Mỹ Hương, 
TP.Phan Rang - 
Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

      Em rể 

4 Ông Phạm 
Trung Kiên   

Thành viên 
HĐQT ÿộc 

lập và không 
ÿiều hành. 
Chủ tịch 
UBKT 

091082008728 

  

414 Nguyễn Duy 
Trinh, TP.Thủ 
Đức, TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

23/04/2024 

 Miễn 
nhiệm ngày 
24/04/2025 

    

4.1 Hoàng Thị 
Hoa     037185015224 

  414 Nguyễn Duy 
Trinh, TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

      Vợ 

4.2 Phạm Gia 
Khang     Còn nhỏ 

  414 Nguyễn Duy 
Trinh, TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

      Con 

4.3 Phạm Lan 
Phương     Còn nhỏ 

  414 Nguyễn Duy 
Trinh, TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

      Con 

4.4 Phạm Đình 
Cường     075093018578 

  414 Nguyễn Duy 
Trinh, TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

      Em ruột 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
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Ngày 
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hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.5 Trần Thị 
Kiều     066193012004 

  Tổ dân phố 3, Thị 
trấn Quảng Phú, Cư 
M’gar, Đăk Lăk 

      Em dâu 

4.6 Phạm Đình 
Tăng     042052002473 

  224 Lê Duẩn, An 
Phước, Long 
Thành, Đồng Nai 

      Bố 

4.7 Hoàng Văn 
Vinh     037052005394 

  767 Nguyễn Duy 
Trinh, P.Phú Hữu, 
TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

      Bổ vợ 

4.8 Trần Thị 
Thanh     042159003573 

  224 Lê Duẩn, An 
Phước, Long 
Thành, Đồng Nai 

      Mẹ 

4.9 Vũ Thị Tuất     037158001800 

  767 Nguyễn Duy 
Trinh, P.Phú Hữu, 
TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

      Mẹ vợ 

4.10 

Công ty CP 
Đầu tư 
Thành 
Thành Công 

    0301466073 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, P.2, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Tổ chức có 
liên quan  

5 Ông Lê 
Quang Vũ   

Thành viên 
HĐQT ÿộc 
lập. Thành 
viên UBKT. 

077082001839 

  
Quảng Thành 1, 
Nghĩa Thành, 
Châu Đức, Bà Rịa-
Vũng Tàu 

Bổ nhiệm 
ngày 

23/04/2024 

 Miễn 
nhiệm ngày 
24/04/2025 

    

5.1 Nguyễn Thị 
Bé     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Quảng Thành, 
Nghĩa Thành, Châu 
Đức, Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

      Mẹ 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
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Thời ÿiểm 
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liên quan  

Lý do 

Mối quan 
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Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.2 Ngô Thị Hải     
Người có liên 
quan không kê 

khai 

  003, Chung cư Thái 
An 1, Nguyễn Văn 
Quá, Q.12, 
TP.HCM 

      Vợ 

5.3 Ngô Đình 
Thái     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  281/10 Võ Thành 
Trang, P.11, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Ba vợ 

5.4 Ngô Đình 
Đào     

Người có liên 
quan không kê 

khai  

  281/10 Võ Thành 
Trang, P.11, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Anh vợ 

5.5 Ngô Thị Hà     
Người có liên 
quan không kê 

khai 

  97/18 Phạm Phú 
Thứ, P.11, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Chị vợ 

5.6 Ngô Đình 
Dương     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  281/10 Võ Thành 
Trang, P.11, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Em vợ 

5.7 Lê Hải Vy     Còn nhỏ không 
kê khai 

  003, Chung cư Thái 
An 1, Nguyễn Văn 
Quá, Q.12,TP.HCM 

      Con 

5.8 Lê Cung 
Bách     Còn nhỏ không 

kê khai 

  003, Chung cư Thái 
An 1, Nguyễn Văn 
Quá, Q.12,TP.HCM  

      Con 

5.9 
Công ty CP 
KCN Thành 
Thành Công 

    3900471864 

  Khu phố An Hội, 
Phường An Hòa, 
Thị xã Trảng Bàng, 
Tây Ninh 

      Tổ chức có 
liên quan 
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người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
Ông 
Nguyễn 
Văn Hòa 

  

Thành viên 
HĐQT ÿộc 

lập, Chủ tịch 
UBKT 

038084045604 

  B1105 Tecco 
Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh 
Đông, Tp. Thủ 
Đức, Tp. HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2025 
     

6.1 

CTCP 
Thương Mại 
Thành 
Thành Công 

      

  

        Tổ chức có 
liên quan 

6.2 Đào Thị Thu 
Thuyển     054188003496 

  B1105 Tecco 
Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh 
Đông, Tp. Thủ 
Đức, Tp. HCM 

      Vợ 

6.3 Nguyễn Đào 
Khánh Như     054313007342 

  B1105 Tecco 
Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh 
Đông, Tp. Thủ 
Đức, Tp. HCM 

      Con gái 

6.4 Nguyễn 
Thanh Bình     070216006793 

  B1105 Tecco 
Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh 
Đông, Tp. Thủ 
Đức, Tp. HCM 

      Con trai 

6.5 Nguyễn Văn 
Nhân     038056006847 

  Tổ 2, Thôn Phú 
Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú 
Riềng, Bình Phước 

      Bố ÿẻ 

6.6 Lê Thị 
Hường     038162010280 

  Tổ 2, Thôn Phú 
Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú 
Riềng, Bình Phước 

      Mẹ ÿẻ 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.7 Nguyễn Văn 
Hiệp     038087042277 

  Thôn Phú Nguyên, 
Xã Phú Riềng, 
Huyện Phú Riềng, 
Bình Phước 

      Em trai 

6.8 Nguyễn Thị 
Lợi     070192009346 

  Thôn Phú Nguyên, 
Xã Phú Riềng, 
Huyện Phú Riềng, 
Bình Phước 

      Em dâu 

6.9 Nguyễn Thị 
Hải     070189010971 

  Tổ 2, Thôn Phú 
Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú 
Riềng, Bình Phước 

      Em gái 

6.10 Nguyễn 
Trọng Tình     070083003407 

  Tổ 2, Thôn Phú 
Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú 
Riềng, Bình Phước 

      Em rể 

6.11 Nguyễn Thị 
Hưng     038191035351 

  
Thôn Phú Thịnh, 
Xã Phú Riềng, 
Huyện Phú Riềng, 
Bình Phước 

     Em gái 

6.12 Mai Văn 
Sơn    070087007508 

  Thôn Phú Thịnh, 
Xã Phú Riềng, 
Huyện Phú Riềng, 
Bình Phước 

     Em rể 

6.13 Đào Kim 
Trương     054060000418   Phú Thọ Hòa, Tx 

Đông Hòa, Phú Yên       Bố vợ 

6.14 Nguyễn Thị 
Hồng     054169000815   Phú Thọ Hòa, Tx 

Đông Hòa, Phú Yên       Mẹ vợ 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 
Ông 
Nguyễn 
Văn Bảnh 

 

Thành viên 
HĐQT không 

ÿiều hành, 
Thành viên 

UBKT 

080055000543 

  
5.02 Lô B C/c 
Phan Văn Trị, P2, 
Q5, TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2025 
   

7.1 

CTCP Khai 
thác và Quản 
lý KCN 
Đặng Huỳnh 

     
  

       Tổ chức có 
liên quan 

7.2 
CTCP Đầu 
tư BĐS 
Long An 

     
  

       Tổ chức có 
liên quan 

7.3 Lê Thị Bạch 
Mai     080156000746 

  5.02 Lô B C/c Phan 
Văn Trị, P2, Q5, 
TP.HCM 

      Vợ 

7.4 Nguyễn Trúc 
Mai     080191002844 

  5.02 Lô B C/c Phan 
Văn Trị, P2, Q5, 
TP.HCM 

      Con gái 

7.5 Nguyễn An 
Khang     079091013227 

  19/3 Thông Tây 
Hội, p10, Gò Vấp, 
TP HCM 

      Con rể 

7.6 Nguyễn Thị 
Sang     0801580017181 

  14A Nhiêu Tứ, P7, 
Phú Nhuận,  
TP.HCM 

      Em gái 

7.7 Nguyễn Văn 
Ca     080061005522 

  11/96 Nguyễn Minh 
Trường, P3, Tp Tân 
An, Long An 

      Em trai 

7.8 Nguyễn Thị 
Anh     080166008810 

  17 ÿường số 3, An 
Lạc A, Bình Tân, 
TP HCM 

      Em gái 

7.9 Nguyễn Văn 
Hoàng     080069010687   192 Nhơn Thuận, 

Nhơn Thạnh Trung,       Em trai 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tp Tân An, Long 
An 

7.10 Nguyễn Thị 
Hồng Vân     080173004874 

  Ấp Nhơn Thuận, 
Nhơn Thạnh Trung,  
Tp Tân An, Long 
An 

      Em gái 

8 
Ông 
Nguyễn 
Thái Sơn  

 Thành viên 
HĐQT 014072000035 

  A11-7KCHCT 584 
Phú Thọ Hoà, Tân 
Phú, TP. HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2025 
   

8.1 

CTCP Đầu 
tư Hạ tầng 
Cụm Công 
nghiệp Tân 
Hội  

     

  

       Tổ chức có 
liên quan 

8.2 Lê Thị Hồng 
Hạnh     048172000072 

  
A11-7KCHCT 584 
Phú Thọ Hoà, Tân 
Phú, TP. HCM 

      Vợ 

8.3 Nguyễn Viết 
Duy     0240206005003 

  A11-7KCHCT 584 
Phú Thọ Hoà, Tân 
Phú, TP. HCM 

      Con 

8.4 Nguyễn Thị 
Thu Lan     01413002097 

  
122 Hồ Xuân 
Hương, Mỹ Khuê, 
Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 

      Chị 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8.5 
Nguyễn Thị 
Minh 
Phương 

   048160000528 
  Tổ 01 Khuê Mỹ, 

Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 

     Chị 

8.6 Nguyễn Việt 
Hà      01074035990 

  K93/3 Hải Phòng, 
Thạch Thang, Hải 
Châu, Đà Nẵng 

      Em 

8.7 Phan Văn 
Diệp     048050000172 

  Tổ 01, Khuê Mỹ, 
Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 

      Anh rể 

8.8 Phạm Ngọc 
Hải     026057002610 

  Tổ 01 Khuê Mỹ, 
Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 

      Anh rể 

8.9 Hồ Văn An     040057003641 
  67 Hải Sơn, Thanh 

Bình, Hải Châu, Đà 
Nẵng 

      Anh rể 

8.10 Nguyễn Thị 
Thanh Mai     014161001595 

  67 Hải Sơn, Thanh 
Bình, Hải Châu Đà 
Nẵng 

      Chị 

8.11 Lê Hà Long     01063035770 
  K41/12/28 Đặng 

Thuỳ Trâm, Hải 
Châu Đà Nẵng 

      Anh rể 

8.12 Lê Tấn Thi     048059002322 
  Tổ 14 Tân Chính, 

Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

      Anh vợ 

8.13 Lê Thị Thuý 
Phượng     048166001370 

  Tổ 14 Tân Chính, 
Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

      Chị vợ 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8.14 Nguyễn Thái 
Nghĩa     048065000717 

  Tổ 14 Tân Chính, 
Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

      Chồng chị 
vợ 

8.15 Lê Thị Mỹ 
Phước     049177015041 

  785/1 Lũy Bán 
Bích, Phường Phú 
Thọ Hòa, Quận Tân 
Phú, TP. HCM 

      Em vợ 

8.16 Lê Thị Thúy 
Hiền     048179002521 

  119 Phổ Quang, 
Phường Đức 
Nhuận, Quận Phú 
Nhuận (Phường 9), 
TP. HCM 

      Em vợ 

9 Ông Trần 
Văn An  Thành viên 

HĐQT 079085021330 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

24/04/2025 
   

9.1 

CTCP Đầu 
tư Xây dựng 
Đảo dừa Phú 
Quốc 

     
  

       Tổ chức có 
liên quan 

9.2 CTCP D-
Read      

  
       Tổ chức có 

liên quan 

9.3 Trần Thị 
Hòa     042159001790 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

      Mẹ ruột 

9.4 Trần Văn 
Niên     042057001876 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

      Bố ruột 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9.5 Trần Văn 
Tân     079083019947 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

      Anh ruột 

9.6 Đặng Thị 
Phương    042188003192 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

      Chị dâu 

9.7 
Nguyễn Thị 
Phương 
Thảo 

   052189001776 
  833 Lê Hồng 

Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

     Vợ 

9.8 Trần Đăng 
Khoa     079212034718 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

      Con 

9.9 Trần Đăng 
Huy     079218000220 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
Tp.HCM 

      Con 

9.10 Nguyễn Văn 
Vui     052067004485 

  Quan Quang, Nhơn 
Khánh, Thị xã An 
Nhơn, Bình Định 

      Bố vợ 

9.11 Nguyễn Thị 
Hậu     052168019107 

  Quan Quang, Nhơn 
Khánh, Thị xã An 
Nhơn, Bình Định 

      Mẹ vợ 

10 Ông Võ 
Thanh Lâm  

Tổng Giám 
ÿốc. Người 

ÿại diện theo 
pháp luật.  

074081007155 

  16F1, Kp6, Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

Bổ nhiệm 
ngày 

23/04/2024 
   

10.1 Nguyễn Thị 
Hoàng Ngâu     082181001841 

  16F1, Kp6, Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

      Vợ 

10.2 Võ Văn 
Long     074051000428 

  Tổ 3, Ấp 1, Thường 
Tân, Bắc Tân Uyên, 
Bình Dương 

      Cha 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  
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có)  
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Ngày 
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liên quan  

Lý do 

Mối quan 
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Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10.3 Nguyễn Thị 
Liên     074157005833 

  Tổ 3, Ấp 1, Thường 
Tân, Bắc Tân Uyên, 
Bình Dương 

      Mẹ 

10.4 Võ Thị Thùy 
Lynh     074177002711 

  16F1, Kp6, Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

      Chị 

10.5 Võ Thị 
Khánh Ly     074184003215 

  16F1, Kp6, Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

      Em 

10.6 Võ Thị Bạch 
Yến    082162001175 

  1331/15/240 Lê 
Đức Thọ, P.14, 
Q.Gò Vấp, 
TP.HCM 

     Mẹ vợ 

10.7 Huỳnh Quốc 
Hưng     056076001336 

  Lô 10, Tổ 32, KP2, 
Bửu Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai 

      Anh rể 

10.8 Nguyễn 
Mạnh Tiến     075081015015 

  703/13/18 KP2, 
Bửu Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai 

      Em rể 

10.9 Võ Thanh 
Đan     075060002516 

  16F1, Kp6, Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

      Con 

10.10 Võ Hoàng 
Đan     P01407953 

  16F1, Kp6, Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

      Con 

11 Bà Đinh Thị 
Ngọc Trang  Phó Tổng 

Giám ÿốc 082185000014 

  19/19/1, Tổ 66B, 
KP6, Tân Thới 
Nhất, Q.12, 
TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

05/03/2024 
   

11.1 
Nguyễn 
Thanh 
Phong 

    094080000122 
  19/19/1, Tổ 66B, 

KP6, Tân Thới 
Nhất,Q.12,TP.HCM 

      Chồng 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
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là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11.2 Nguyễn 
Minh Thư    Còn nhỏ 

  19/19/1, Tổ 66B, 
KP6, Tân Thới 
Nhất, Q.12, 
TP.HCM 

    Con 

11.3 Nguyễn 
Minh Phúc     Còn nhỏ 

  19/19/1, Tổ 66B, 
KP6, Tân Thới 
Nhất, Q.12, 
TP.HCM 

      Con 

11.4 Đinh Ngọc 
Sương     082061005526   Chợ Gạo, Tiền 

Giang       Cha 

11.5 Nguyễn Thị 
Hậu     354216645   Hưng Phú, Mỹ Tú, 

Sóc Trăng       Mẹ chồng 

11.6 Đinh Thanh 
Tâm     082089000557   Chợ Gạo, Tiền 

Giang       Em 

11.7 Đinh Thị 
Kim Loan     311892796   Chợ Gạo, Tiền 

Giang       Em 

11.8 Đinh Thị 
Ngọc Hoa     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Chợ Gạo, Tiền 
Giang       Chị 

11.9 Nguyễn Thị 
Ngọc Bích     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Hưng Phú, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng       Chị chồng 

11.10 Nguyễn Thị 
Ngọc Nhung     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Hưng Phú, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng       Chị chồng 

11.11 Nguyễn 
Hoàng Minh     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Hưng Phú, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng       Em chồng 

11.12 Nguyễn 
Hoàng Yến     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Hưng Phú, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng       Em chồng 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
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người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11.13 Nguyễn 
Thanh Thùy     

Người có liên 
quan không kê 

khai 

  Hưng Phú, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng       Em chồng 

11.14 
Công ty CP 
KCN Thành 
Thành Công 

   3900471864 

  Khu phố An Hội, 
Phường An Hòa, 
Thị xã Trảng Bàng, 
Tây Ninh 

    Tổ chức có 
liên quan 

11.15 

Công ty CP 
Khai thác và 
Quản lý 
KCN Đặng 
Huỳnh 

    1100782200 

  Khu công nghiệp 
Tân Kim Mở rộng, 
Thị Trấn Cần 
Giuộc, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

      Tổ chức có 
liên quan 

11.16 

Công ty CP 
Đầu tư hạ 
tầng CCN 
Tân Hội 

    3900899699 

  Tờ bản ÿồ số 05, 
thửa 267, ấp Hội 
An, Xã Tân Hội, 
Huyện Tân Châu, 
Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam 

      Tổ chức có 
liên quan 

11.17 

Công ty CP 
Xây dựng 
TM và XNK 
Thái Tôn 

    0302266503 

  301 Đường ĐT 743 
Khu phố Đồng An 
2, Phường Bình 
Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam 

      Tổ chức có 
liên quan 

11.18 

Công ty CP 
Năng lượng 
sạch Ninh 
Thuận 

    4500614277 

  Đường Yên Ninh, 
Khu phố 7, Phường 
Văn Hải, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận, 
Việt Nam 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(NĐDPL của 
tổ chức)  
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 Bà Nguyễn 
Thị Nghi  Phó Tổng 

Giám ÿốc 093182000433 
  231/44/4 Bình 

Tiên, P8, Q6, 
TPHCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

26/08/2024 
   

12.1 Nguyễn Văn 
Thơ     093049000021   231/44/4 Bình Tiên, 

P8, Q6, TPHCM       Cha 

12.2 Lư Hữu     079051002014   231/44/4 Bình Tiên, 
P8, Q6, TPHCM       Mẹ 

12.3 Nguyễn Đại 
Quang     056077000113 

  406 Nguyễn Công 
Trứ, P. Cầu Ông 
Lãnh, Q1, Tp.HCM 

      Chồng 

12.4 
Nguyễn 
Ngọc Thảo 
My 

      
  231/44/4 Bình Tiên, 

P8, Q6, TPHCM       Con 

12.5 Nguyễn 
Minh Trí         231/44/4 Bình Tiên, 

P8, Q6, TPHCM       Con 

12.6 Đào Thị 
Kim Khánh    051149004591 

  10 Nhật Lệ, Phước 
Hòa, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

     Mẹ chồng 

12.7 Nguyễn Thị 
Hạnh     093170000093   231/44/4 Bình Tiên, 

P8, Q6, TPHCM       Chị ruột 

12.8 Trang Kiên 
Điền     093069000164   231/44/4 Bình Tiên, 

P8, Q6, TPHCM       Anh rể 

12.9 Nguyễn Văn 
Hiếu     093074007258 

  Ấp 6, Xã Vị Thủy, 
H. Vị Thủy, T. Hậu 
Giang 

      Anh ruột 

12.10 Đỗ Thị 
Thum     093175014073 

  Ấp 6, Xã Vị Thủy, 
H. Vị Thủy, T. Hậu 
Giang 

      Chị dâu 

12.11 Nguyễn Thị 
Thảo     092176000941 

  167/6 Huỳnh Văn 
Nghệ, P12, Q. Gò 
Vấp, TPHCM 

      Chị ruột 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.12 Phùng Văn 
Thuận     044075000187 

  167/6 Huỳnh Văn 
Nghệ, P12, Q. Gò 
Vấp, TPHCM 

      Anh rể 

12.13 Nguyễn Văn 
Tình     093080000227   231/44/4 Bình Tiên, 

P8, Q6, TPHCM       Anh ruột 

12.14 Nguyễn Thị 
Ngọc Linh     079181016554 

  231/44/39 Bình 
Tiên, P8, Q6, 
TPHCM 

      Chị dâu 

12.15 

Công ty CP 
Khai thác và 
Quản lý 
KCN Đặng 
Huỳnh 

    1100782200 

  Khu công nghiệp 
Tân Kim Mở rộng, 
Thị Trấn Cần 
Giuộc, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(Phó Giám 
ÿốc kinh 

doanh của tổ 
chức ) 

12.16 

Tổng Công 
ty Bất ÿộng 
sản KCN 
Thành 
Thành Công 

      

  
 Khu công nghiệp 
Thành Thành Công, 
Trảng Bàng, Tây 
Ninh 

      

Tổ chức có 
liên quan 

(Giám Đốc 
Khối KD 

Kho Vận của 
tổ chức) 

12.17 

CTCP Xây 
dựng TM và 
XNK Thái 
Tôn 

    0302266503 

  301 Đường ĐT 743 
Khu phố Đồng An 
2, Phường Bình 
Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam 

      Tổ chức có 
liên quan 

12.18 
CTCP Công 
nghiệp Phụ 
trợ S&D 

    0314569319 

  Lô A16 ÿường số 5, 
Khu công nghiệp 
Mỹ Xuân A, 
Phường Mỹ Xuân, 
Thị xã Phú Mỹ, 

      Tổ chức có 
liên quan 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam 

13 
Ông 
Nguyễn 
Việt Hùng 

 Kế toán 
trưởng 060091013629 

  P.Phú Thủy, Phan 
Thiết, Bình Thuận 

Bổ nhiệm 
ngày 

01/04/2024 
   

13.1 Nguyễn 
Thành Lâm     044061003316 

  P.Phú Thủy, Phan 
Thiết, Bình Thuận       Cha 

13.2 Nguyễn Thị 
Thanh     042162011493 

  
P.Phú Thủy, Phan 
Thiết, Bình Thuận       Mẹ 

13.3 Nguyễn 
Thanh Lâm     083067007553 

  P.25, Q.Bình 
Thanh, TP.HCM       Cha vợ 

13.4 Nguyễn Thị 
Kim Toàn     091163005885 

  P.25, Q.Bình 
Thanh, TP.HCM       Mẹ vợ 

13.5 Nguyễn Kim 
Thanh Thư     091193017350 

  P.25, Q.Bình 
Thạnh, TP.HCM       Vợ 

13.6 Nguyễn Bảo 
Quân     Còn nhỏ 

  P.25, Q.Bình 
Thạnh, TP.HCM       Con 

14 Ông Trần 
Văn An   

Giám ÿốc 
Khối Tài 

chính 
079085021330 

  833 Lê Hồng 
Phong, P.12, Q.10, 
TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

26/04/2024 

Miễn nhiệm 
ngày 

20/05/2025  
    

14.1 Trần Thị 
Hòa     042159001790 

  
        Mẹ 

14.2 Trần Văn 
Niên     042057001786 

  
        Bố 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14.3 Trần Văn 
Tân     079083019947 

  
        Anh 

14.4 Đặng Thị 
Phương     042188003192 

  
        Chị dâu 

14.5 
Nguyễn Thị 
Phương 
Thảo 

    052189001776 
  

        Vợ 

14.6 Trần Đăng 
Khoa     079212034718 

  

        Con 

14.7 Trần Đăng 
Huy     079218000220 

  
        Con 

14.8 Nguyễn Văn 
Vui     052067004485 

  
        Bố vợ 

14.9 Nguyễn Thị 
Hậu     052168019107 

  
        Mẹ vợ 

14.10 

Công ty CP 
Đầu tư 
Thành 
Thành Công 

    0301466073 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, P.2, Q.Tân 
Bình, TP.HCM 

      Tổ chức có 
liên quan 

15 Bà Lê Thị 
Mỹ Chi   

Người phụ 
trách quản trị 
công ty, Thư 
ký công ty. 

064185005705 

  121 Phùng Văn 
Cung, P.2, Q.Phú 
Nhuận, TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

24/5/2023 

Miễn nhiệm 
ngày 

06/06/2025  
    

15.1 Lê Văn 
Chấn     052055000291 

  
Tp.Pleiku, Gia Lai       Ba 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15.2 Nguyễn Thị 
Vị Thủy     051154000424 

  
Tp.Pleiku, Gia Lai       Mẹ 

15.3 Nguyễn 
Thành Trung     079062013737 

  Phú Nhuận, 
Tp.HCM       Ba chồng 

15.4 Nguyễn Thị 
Dung     079159021421 

  Phú Nhuận, 
Tp.HCM       Mẹ chồng 

15.5 Nguyễn Phú 
Trung     079084007250 

  Phú Nhuận, 
Tp.HCM       Chồng 

15.6 Nguyễn 
Thiên Phúc     Còn nhỏ 

  Phú Nhuận, 
Tp.HCM       Con 

15.7 Nguyễn 
Khải Anh     Còn nhỏ 

  Phú Nhuận, 
Tp.HCM       Con 

15.8 Lê Thị Mỹ 
Vi     064187010074 

  
Tp.Pleiku, Gia Lai       Em 

15.9 Nguyễn Vũ 
Trung     064087008811 

  
Tp.Pleiku, Gia Lai       Em rể 

16 
Bà Trần 
Thị Thanh 
Hiên 

 

Người phụ 
trách quản trị 
công ty, Thư 

ký công ty 

066192022546 

  503/14A Chiến 
Lược, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 

Bổ nhiệm 
ngày 

06/06/2025 
   

16.1 Trần Văn 
Xứng    

  
    Bố ÿẻ 

16.2 Nguyễn Thị 
Cúc   037157007949 

  Thôn Lô 13, xã 
DrayBhăng, huyện 
CưKuin, tỉnh 

   Mẹ ÿẻ 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ĐăkLăk 

16.3 Cao Văn 
Đồng   051065000236 

  503/14A Chiến 
Lược, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 

   Bố chồng 

16.4 Hà Thị Cúc   051168000299 

  503/14A Chiến 
Lược, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 

   Mẹ chồng 

16.5 Cao Văn 
Lâm   051086015774 

  503/14A Chiến 
Lược, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 

   Chồng 

16.6 Cao Gia Kiệt    

  503/14A Chiến 
Lược, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 

   Con ÿẻ 

16.7 Trần Văn 
Nhất   037077010922 

  Thôn Lô 13, xã 
DrayBhăng, huyện 
CưKuin, tỉnh 
ĐăkLăk 

   Anh ruột 

16.8 Trần Thị 
Hương   037178011399 

  Làng La, Xã IaO, 
huyện ChưPrông, 
tỉnh Gia Lai. 

   Chị ruột 

16.9 Trần Đức 
Mạnh   037082015641 

  Thôn Lô 13, xã 
DrayBhăng, huyện 
CưKuin, tỉnh 
ĐăkLăk 

   Anh ruột 

16.10 Trần Viết 
Thọ   066090017508 

  Phường Tân Đồng, 
thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình 
Phước. 

   Anh ruột 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16.11 Trần Ngọc 
Thắng   066090010495 

  Khu phố 2, thị trấn 
Tân Khai, huyện 
Hớn Quản, tỉnh 
Bình Phước. 

   Anh ruột 

16.12 Nguyễn Thị 
Hường   066189007829 

  Thôn Lô 13, xã 
DrayBhăng, huyện 
CưKuin, tỉnh 
ĐăkLăk 

   Chị dâu 

16.13 Bùi Đức 
Mạnh   037076010677 

  Làng La, Xã IaO, 
huyện ChưPrông, 
tỉnh Gia Lai. 

   Anh rể 

16.14 Bùi Thị Bích 
Bình   066198018424 

  Thôn Lô 13, xã 
DrayBhăng, huyện 
CưKuin, tỉnh 
ĐăkLăk 

   Chị dâu 

16.15 Trần Ngọc 
Huyền   010190001461 

  Phường Tân Đồng, 
thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình 
Phước. 

   Chị dâu 

16.16 Dương Thị 
Thu   070192007383 

  Khu phố 2, thị trấn 
Tân Khai, huyện 
Hớn Quản, tỉnh 
Bình Phước. 

   Chị dâu 

16.17 

Công ty CP 
Khai thác và 
Quản lý Khu 
công nghiệp 
Đặng Huỳnh 

   

  

    Chánh Văn 
phòng 

16.18 
Công ty CP 
Công nghiệp 
Phụ trợ S&D 

   
  

    
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16.19 

Công ty CP 
Đầu tư Bất 
ÿộng sản 
Long An 

   

  

    
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

16.20 

Công ty CP 
Xây Dựng 
Thương Mại 
và XNK 
Thái Tôn 

   

  

    
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ TỔ CHỨC 

1 

Công ty CP 
Đầu tư 
Thành 
Thành Công 

    0301466073 

  
253 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

      

Tổ chức sở 
hữu trên 

10% số cổ 
phiếu có 

quyền biểu 
quyết 

2 

Công ty 
TNHH MTV 
Kinh doanh 
Dịch vụ Địa 
ốc Sài Gòn 
Thương Tín  

    0305829634 

  

34 Phan Đình Giót, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, TP.HCM 

      Công ty con 

3 

Công ty 
TNHH Dịch 
vụ Quản lý 
Bất ÿộng sản 
Sài Gòn 
Thương Tín  

    0313552626 

  

34 Phan Đình Giót, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, TP.HCM 

      Công ty con 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

Công ty CP 
Đầu tư Phát 
triển Bất 
ÿộng sản 
Đông Sài 
Gòn 

    0310195302 

  

34 Phan Đình Giót, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, TP.HCM 

      Công ty con 

5 
Công ty CP 
Thương Tín 
Tàu Cuốc 

    0311349756 

  16/9 Bùi Văn Ba, 
Khu phố 2, Phường 
Tân Thuận Đông, 
Quận 7, TP.HCM 

      Công ty con 

6 Công ty CP 
Mai Lan     0302694361 

  856 Âu Cơ, Phường 
14, Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

      Công ty con 

7 

Công ty 
TNHH 
Thương Tín 
– CJ Cầu Tre 

    0314639132 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

      Công ty con 

8 

Công ty CP 
Đầu tư Kinh 
doanh Bất 
ÿộng sản 
Hùng Anh 
Năm 

    0305466229 

  

34 Phan Đình Giót, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, TP.HCM 

      Công ty con 

9 

Công ty CP 
Thương mại 
Nguyễn Kim 
Đà Nẵng 

    0400657801 

  46 Điện Biên Phủ, 
Phường Chính 
Gián, Quận Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng 

      Công ty con 

10 

Công ty 
TNHH MTV 
TTC Land 
Retail 
Management 

    0315177868 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

   31/3/2025 Đã giải 
thể  Công ty con 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 

Công ty CP 
Đầu tư Bất 
ÿộng sản 
TTC Land 
Hưng Điền 

    0315544652 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

      Công ty con 

12 
Công ty CP 
May Tiến 
Phát 

    0302532843 

  253 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

      Công ty liên 
kết 

13 
Công ty CP 
Toàn Hải 
Vân 

    1701024018 

  Tổ 11, Ấp Suối 
Lớn, Xã Dương Tơ, 
TP. Phú Quốc, Tỉnh 
Kiên Giang 

      Bên liên 
quan khác 

14 

Công ty CP 
Du lịch 
Thành 
Thành Công 

    3500753423 

  Số 253 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

      Bên liên 
quan khác 

15 

Công ty CP 
Thương Mại 
Thành 
Thành Công 

    3700594361 

   Số 7 Đại lộ Độc 
Lập, Lô D, Khu 
công nghiệp Sóng 
Thần 1, Phường Dĩ 
An, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam 

      Bên liên 
quan khác 

16 

Công ty CP 
Khai thác và 
Quản lý 
KCN Đặng 
Huỳnh 

  1100782200 

  Khu công nghiệp 
Tân Kim Mở rộng, 
Thị Trấn Cần 
Giuộc, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

   Bên liên 
quan khác 
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STT  
Tên tổ 

chức/ cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  
Số Giấy NSH*/  

Ngày 
cấp  

Nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Thời ÿiểm 
bắt ÿầu là 
người có 
liên quan  

Thời ÿiểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ ÿối với 
Công ty/ 
người nội 

bộ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 

Công ty CP 
Xây dựng 
TM và XNK 
Thái Tôn 

    0302266503 

  301 Đường ĐT 743 
Khu phố Đồng An 
2, Phường Bình 
Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam 

   Bên liên 
quan khác 

18 

Công ty CP 
Năng lượng 
sạch Ninh 
Thuận 

    4500614277 

  Đường Yên Ninh, 
Khu phố 7, Phường 
Văn Hải, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận, 
Việt Nam 

   Bên liên 
quan khác 

19 

Công ty CP 
Đầu tư hạ 
tầng CCN 
Tân Hội 

    3900899699 

  Tờ bản ÿồ số 05, 
thửa 267, ấp Hội 
An, Xã Tân Hội, 
Huyện Tân Châu, 
Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam 

   Bên liên 
quan khác 

20 
Công ty CP 
Công nghiệp 
Phụ trợ S&D 

    0314569319 

  Lô A16 ÿường số 5, 
Khu công nghiệp 
Mỹ Xuân A, 
Phường Mỹ Xuân, 
Thị xã Phú Mỹ, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam 

   Bên liên 
quan khác 

21 

Công ty CP 
Đầu tư Tín 
Nghĩa – Á 
Châu 

  3602181239 

  2/11 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai 

   Bên liên 
quan khác 
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PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;  
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

Stt Tên tổ chức/  
cá nhân  

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời ÿiểm 
giao dịch với 

công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
ÿịnh của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT… thông qua (nếu 
có, nêu rõ ngày ban hành) 

Nội dung, số lượng,  
tổng giá trị giao dịch 

Ghi 
chú 

1 Công ty CP Đầu tư 
Thành Thành Công 

Tổ chức sở hữu 
trên 10% số cổ 
phiếu có quyền 

biểu quyết 

- 
253 Hoàng Văn Thụ, 
Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP.HCM 
 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Gốc ÿi vay: 96,06 tỷ ÿồng. 
Hoàn trả gốc ÿi vay: 32,28 tỷ ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 2,78 tỷ ÿồng 
Mua dịch vụ: Khoảng 1,05 tỷ ÿồng 

 

2 

Công ty TNHH MTV 
Kinh doanh Dịch vụ 

Địa ốc Sài Gòn 
Thương Tín 

Công ty con  
34 Phan Đình Giót, 

Phường 2, Quận Tân 
Bình, TP.HCM 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 108 triệu 
ÿồng 
Gốc cho vay: Khoảng 19 tỷ ÿồng 
Góp vốn HTKD: Khoảng 23 tỷ ÿồng 
Lãi cho vay: Khoảng 5 triệu ÿồng 

 

3 

Công ty TNHH Dịch 
vụ Quản lý Bất ÿộng 
sản Sài Gòn Thương 

Tín 

Công ty con  
34 Phan Đình Giót, 

Phường 2, Quận Tân 
Bình, TP.HCM 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 2 tỷ ÿồng 
Mua dịch vụ: Khoảng 4,88 tỷ ÿồng 
Gốc cho vay: Khoảng 4,475 tỷ ÿồng 
Hoàn trả gốc cho vay: Khoảng 4,475 
tỷ ÿồng 
Lãi cho vay: Khoảng 29,6 tỷ ÿồng 

 

4 
Công ty CP Đầu tư 
Phát triển Bất ÿộng 
sản Đông Sài Gòn 

Công ty con  
34 Phan Đình Giót, 

Phường 2, Quận Tân 
Bình, TP.HCM 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 255 triệu 
ÿồng 
Gốc ÿi vay: 3 tỷ ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 1,17 tỷ ÿồng 

 

5 Công ty CP Thương 
Tín Tàu Cuốc Công ty con  

16/9 Bùi Văn Ba, Khu 
phố 2, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, 
TP.HCM 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 1,42 tỷ 
ÿồng 
Mua dịch vụ: Khoảng 5,7 tỷ ÿồng 
Gốc cho vay: Khoảng 3,15 tỷ ÿồng 
Thu hồi gốc cho vay: Khoảng 
138,367 tỷ ÿồng 
Lãi cho vay: Khoảng 3 tỷ ÿồng 

 

6 Công ty CP Mai Lan Công ty con  
856 Âu Cơ, Phường 
14, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 
 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 35 triệu 
ÿồng 
Mua dịch vụ: Khoảng 3,65 tỷ ÿồng 
Hoàn trả gốc ÿi vay: Khoảng 2,605 
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Stt Tên tổ chức/  
cá nhân  

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời ÿiểm 
giao dịch với 

công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
ÿịnh của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT… thông qua (nếu 
có, nêu rõ ngày ban hành) 

Nội dung, số lượng,  
tổng giá trị giao dịch 

Ghi 
chú 

tỷ ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 314 triệu ÿồng 

7 
Công ty CP Đầu tư 

Kinh doanh Bất ÿộng 
sản Hùng Anh Năm 

Công ty con  
34 Phan Đình Giót, 

Phường 2, Quận Tân 
Bình, TP.HCM 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT Cung cấp dịch vụ: 36 triệu ÿồng  

8 
Công ty CP Thương 
mại Nguyễn Kim Đà 

Nẵng 
Công ty con  

46 Điện Biên Phủ, 
Phường Chính Gián, 

Quận Thanh Khê, TP. 
Đà Nẵng 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 6,98 tỷ 
ÿồng 
Tăng vốn góp: Khoảng 180 tỷ ÿồng 
Thu hồi góp vốn HTKD: Khoảng 
180 tỷ ÿồng 

 

9 
Công ty TNHH MTV 

TTC Land Retail 
Management 

Công ty con  
253 Hoàng Văn Thụ, 
Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP.HCM 
 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Lợi nhuận ÿược chia: Khoảng 330 
triệu ÿồng 
Thu hồi vốn góp: Khoảng 1,3 tỷ 
ÿồng 

Đã 
giải 
thể 

10 Công ty CP May Tiến 
Phát Công ty con  

253 Hoàng Văn Thụ, 
Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP.HCM 
 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 213 triệu 
ÿồng 
Mua dịch vụ: Khoảng 1,1 tỷ ÿồng 
Gốc cho vay: Khoảng 235,9 tỷ ÿồng 
Thu hồi gốc cho vay: Khoảng 115,6 
tỷ ÿồng 
Lãi cho vay: Khoảng 37 tỷ ÿồng 
Góp vốn HTKD: Khoảng 289 tỷ 
ÿồng 

 

11 Công ty CP Toàn Hải 
Vân 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

 

Tổ 11, Ấp Suối Lớn, 
Xã Dương Tơ, TP. 

Phú Quốc, Tỉnh Kiên 
Giang 

 Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Chi phí phát hành trái phiếu: 
Khoảng 86,4 triệu ÿồng 
Lãi trái phiếu: Khoảng 35,8 tỷ ÿồng 
Chi phí sử dụng vốn: Khoảng 16,4 
tỷ ÿồng 
Trả hàng hóa: Khoảng 126 tỷ ÿồng 

 

12 
Công ty CP Khu Công 
nghiệp Thành Thành 

Công 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

   Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Gốc ÿi vay: Khoảng 459,3 tỷ ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 10 tỷ ÿồng 
Hoàn trả gốc ÿi vay: Khoảng 461,1 
tỷ ÿồng 
Chuyển nhượng cổ phần: Khoảng 
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Stt Tên tổ chức/  
cá nhân  

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời ÿiểm 
giao dịch với 

công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
ÿịnh của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT… thông qua (nếu 
có, nêu rõ ngày ban hành) 

Nội dung, số lượng,  
tổng giá trị giao dịch 

Ghi 
chú 

218,6 tỷ ÿồng 
Cung cấp dịch vụ: Khoảng 11,9 tỷ 
ÿồng 
Mua dịch vụ: Khoảng 1,44 tỷ ÿồng 
Thuê tài sản: Khoảng 92,86 tỷ ÿồng 
Mua tài sản: Khoảng 91,16 tỷ ÿồng 
Thu trước: Khoảng 11,81 tỷ ÿồng 

13 
Công ty CP Quản lý 

và Khai thác khu công 
nghiệp Đặng Huỳnh 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

   Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Gốc ÿi vay: Khoảng 429,5 tỷ ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 6,6 tỷ ÿồng 
Hoàn trả gốc ÿi vay: Khoảng 359,27 
tỷ ÿồng 
Cung cấp dịch vụ: Khoảng 13,47 tỷ 
ÿồng 

 

14 
Công ty CP Khai thác 

Xây dựng TM và 
XNK Thái Tôn 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

   Số 01/2025/NQ-HĐQT Mua dịch vụ: Khoảng 8,87 tỷ ÿồng  

15 Công ty CP Đầu tư hạ 
tầng CCN Tân Hội 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

   Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Cung cấp dịch vụ: Khoảng 161,4 tỷ 
ÿồng 
Gốc ÿi vay: Khoảng 1,9 tỷ ÿồng 
Hoàn trả gốc ÿi vay: Khoảng 9,4 tỷ 
ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 155 triệu ÿồng 
Thu trước: Khoảng 30,4 tỷ ÿồng 

 

16 Công ty CP Du lịch 
Thành Thành Công 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

   Số 01/2025/NQ-HĐQT Mua dịch vụ: Khoảng 31,1 tỷ ÿồng  

17 
Công ty CP Thương 
Mại Thành Thành 

Công 

Tổ chức có liên 
quan của Người 
quản lý Công ty 

   Số 01/2025/NQ-HĐQT 

Gốc ÿi vay: Khoảng 10 tỷ ÿồng 
Hoàn trả gốc ÿi vay: Khoảng 10 tỷ 
ÿồng 
Lãi ÿi vay: Khoảng 11 triệu ÿồng 

 

18 Huỳnh Bích Ngọc 
Người có liên 
quan của Ông 

Đặng Hồng Anh 
   Số 01/2025/NQ-HĐQT Lãi ÿi vay: Khoảng 798,85 triệu 

ÿồng  



 
PHỤ LỤC III: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY 

Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Thành 
Chương  - Chủ tịch HĐQT 089078021151 

P.422 C/C H Tân Sơn Nhì, 
Trương Công Định, P.14, 

Q.Tân Bình, TP.HCM 
- - Bổ nhiệm ngày 

23/04/2024 

1.1 Lê Cẩm Hồng -  350490687 Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 
Trạch, Thoại Sơn, An Giang - - Mẹ 

1.2 Ngô Thị Kim Hường -  025241578 127/53 Ba Vân, P.14, Q.Tân 
Bình, TP.HCM - - Vợ 

1.3 Nguyễn Trúc Quỳnh 
Như -  Còn nhỏ 127/53 Ba Vân, P.14, Q.Tân 

Bình, TP.HCM - - Con 

1.4 Nguyễn Khánh Hà -  Còn nhỏ 127/53 Ba Vân, P.14, Q.Tân 
Bình, TP.HCM - - Con 

1.5 Nguyễn Thị Mỹ 
Trang -  350747159 Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 

Trạch, Thoại Sơn, An Giang - - Chị 

1.6 Nguyễn Thị Mỹ 
Tiến -  356864228 Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 

Trạch, Thoại Sơn, An Giang - - Chị 

1.7 Nguyễn Thị Mỹ 
Tâm -  351033209 Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 

Trạch, Thoại Sơn, An Giang - - Chị 

1.8 Nguyễn Minh Thành -  351033210 Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 
Trạch, Thoại Sơn, An Giang - - Anh 

1.9 Nguyễn Thành Văn  -    Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 
Trạch, Thoại Sơn, An Giang - -  Anh 

1.10 Nguyễn Bá Thi -  089082000260 
4.22 (tầng 5) c/c2 Tân Sơn Nhì 

- Ba Vân, P.14, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

- - Em 

1.11 Nguyễn Minh Thắng -  351603112 Tân Bình, TP.HCM - - Em 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

1.12 Ngô Văn Minh -  270607413 Ấp 1, Xã lộ 25, H.Thống Nhất, 
Đồng Nai - - Bố vợ 

1.13 Phạm Văn Thuộc 
Anh -  350477970 Ấp Tân Thành, Vĩnh Thành, 

Châu Thành, Tiền Giang - - Anh rể 

1.14 Nguyễn Văn Hùng -  350975361 Ấp Vĩnh Tây, Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An Giang - - Anh rể 

1.15 Dương Thị Thu -  351331115 Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh 
Trạch, Thoại Sơn, An Giang - - Chị dâu 

1.16 Trương Thị Út -  089187000474 
4.22 (tầng 5) c/c2 Tân Sơn Nhì 

- Ba Vân, P.14, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

- - Em dâu 

1.17 Hoàng Thị Thùy 
Dương -  042185001177 1075/14 Lê Đức Thọ, P.16, 

Q.Gò Vấp, TP.HCM - - Em dâu 

1.18 Lê Thị Bích Huyền -  351392387 Ấp Long Hòa 1, Long Điền A, 
Chợ Mới, An Giang - - Chị dâu 

1.19 Công ty CP KCN 
Thành Thành Công -  3900471864 

Khu phố An Hội, Phường An 
Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh 
8.429.315  1,95% 

Tổ chức có liên 
quan (TV HĐQT 

của tổ chức)  

1.20 
Công ty CP Khai 
thác và Quản lý 

KCN Đặng Huỳnh 
-  1100782200 

Khu công nghiệp Tân Kim Mở 
rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

- - 
Tổ chức có liên 
quan (NĐDPL 
của tổ chức)  

1.21 
Công ty CP Đầu tư 
hạ tầng CCN Tân 

Hội 
-  3900899699 

Tờ bản ÿồ số 05, thửa 267, ấp 
Hội An, Xã Tân Hội, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam 

135.000 0,03% 
Tổ chức có liên 
quan (NĐDPL 
của tổ chức)  

1.22 
Công ty CP Xây 

dựng TM và XNK 
Thái Tôn 

-  0302266503 

301 Đường ĐT 743 Khu phố 
Đồng An 2, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam 

- - 
Tổ chức có liên 
quan (NĐDPL 
của tổ chức)  

1.23 Công ty CP Công 
nghiệp Phụ trợ S&D -  0314569319 

Lô A16 ÿường số 5, Khu công 
nghiệp Mỹ Xuân A, Phường 
Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, 

- - Tổ chức có liên 
quan 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam 

2 Ông Đặng Hồng 
Anh - Phó Chủ tịch 

HĐQT 079080008222 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 
Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - -  Miễn nhiệm 

ngày 24/04/2025 

2.1 Đặng Văn Thành -  079060005896 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Tân 
Bình, TP.HCM - - Bố 

2.2 Huỳnh Bích Ngọc -  079162007061 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 
Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Mẹ 

2.3 Đặng Huỳnh Ức My -  079181030713 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 
Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Em 

2.4 Đặng Huỳnh Anh 
Tuấn -  079091010028 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Em  

2.5 Đặng Huỳnh Thái 
Sơn -  079096004971 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Em 

2.6 Hồ Thị Phương 
Thảo -  023219101 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Vợ 

2.7 Trương Hồng Quân -  079080012297 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 
Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Em rể 

2.8 Trịnh Nguyễn Thùy 
Trang -  079195037247 89 Cao Văn Ngọc, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM - - Em dâu 

2.9 Đặng Quang Anh -  079205004833 106/14 Lê Ngã, P.Phú Trung, 
Q.Tân Phú, TP.HCM - - Con 

2.10 Đặng Minh Anh -  079208051149 106/14 Lê Ngã, P.Phú Trung, 
Q.Tân Phú, TP.HCM - - Con 

2.11 Công ty CP Đầu tư 
Thành Thành Công -  0301466073 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, 

Q.Tân Bình, TP.HCM - - Tổ chức có liên 
quan  

3 Ông Võ Quốc 
Khánh - Thành viên 

HĐQT 058079006727 
KP4, P.Mỹ Hương, TP.Phan 

Rang – Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

- -  Miễn nhiệm 
ngày 24/04/2025 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

3.1 Võ Thị Hiền -  264078095 
KP4, P.Mỹ Hương, TP.Phan 

Rang – Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

- - Mẹ 

3.2 Võ Khánh Hiền Hòa -  264216120 
KP4, P.Mỹ Hương, TP.Phan 

Rang – Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

- - Em 

3.3 Võ Kiến Văn -  Còn nhỏ 
KP4, P.Mỹ Hương, TP.Phan 

Rang - Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

- - Con 

3.4 Cao Xuân Hỷ -  264220898 
KP4, P.Mỹ Hương, TP.Phan 

Rang - Tháp Chàm, Ninh 
Thuận 

- - Em rể 

4 Ông Phạm Trung 
Kiên - 

Thành viên 
HĐQT ÿộc lập 
và không ÿiều 
hành. Chủ tịch 

UBKT 

091082008728 414 Nguyễn Duy Trinh, 
TP.Thủ Đức, TP.HCM - -  Miễn nhiệm 

ngày 24/04/2025 

4.1 Hoàng Thị Hoa -  037185015224 414 Nguyễn Duy Trinh, 
TP.Thủ Đức, TP.HCM - - Vợ 

4.2 Phạm Gia Khang -  Còn nhỏ 414 Nguyễn Duy Trinh, 
TP.Thủ Đức, TP.HCM - - Con 

4.3 Phạm Lan Phương -  Còn nhỏ 414 Nguyễn Duy Trinh, 
TP.Thủ Đức, TP.HCM - - Con 

4.4 Phạm Đình Cường -  075093018578 414 Nguyễn Duy Trinh, 
TP.Thủ Đức, TP.HCM - - Em ruột 

4.5 Trần Thị Kiều -  066193012004 Tổ dân phố 3, Thị trấn Quảng 
Phú, Cư M’gar, Đăk Lăk - - Em dâu 

4.6 Phạm Đình Tăng -  042052002473 224 Lê Duẩn, An Phước, Long 
Thành, Đồng Nai - - Bố 

4.7 Hoàng Văn Vinh -  037052005394 767 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú 
Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM - - Bổ vợ 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

4.8 Trần Thị Thanh -  042159003573 224 Lê Duẩn, An Phước, Long 
Thành, Đồng Nai - - Mẹ 

4.9 Vũ Thị Tuất -  037158001800 767 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú 
Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM - - Mẹ vợ 

4.10 Công ty CP Đầu tư 
Thành Thành Công -  0301466073 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, 

Q.Tân Bình, TP.HCM - - Tổ chức có liên 
quan  

5 Ông Lê Quang Vũ - 

Thành viên 
HĐQT ÿộc lập. 

Thành viên 
UBKT. 

077082001839 
Quảng Thành 1, Nghĩa 

Thành, Châu Đức, Bà Rịa-
Vũng Tàu 

- - Bổ nhiệm ngày 
23/04/2024 

5.1 Nguyễn Thị Bé -  Người có liên quan 
không kê khai 

Quảng Thành, Nghĩa Thành, 
Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu - - Mẹ 

5.2 Ngô Thị Hải -  Người có liên quan 
không kê khai 

003, Chung cư Thái An 1, 
Nguyễn Văn Quá, Q.12, 

TP.HCM 
- - Vợ 

5.3 Ngô Đình Thái -  Người có liên quan 
không kê khai 

281/10 Võ Thành Trang, P.11, 
Q.Tân Bình, TP.HCM - - Ba vợ 

5.4 Ngô Đình Đào -  Người có liên quan 
không kê khai  

281/10 Võ Thành Trang, P.11, 
Q.Tân Bình, TP.HCM - - Anh vợ 

5.5 Ngô Thị Hà -  Người có liên quan 
không kê khai 

97/18 Phạm Phú Thứ, P.11, 
Q.Tân Bình, TP.HCM - - Chị vợ 

5.6 Ngô Đình Dương -  Người có liên quan 
không kê khai 

281/10 Võ Thành Trang, P.11, 
Q.Tân Bình, TP.HCM - - Em vợ 

5.7 Lê Hải Vy -  Còn nhỏ không kê 
khai 

003, Chung cư Thái An 1, 
Nguyễn Văn Quá, 

Q.12,TP.HCM 
- - Con 

5.8 Lê Cung Bách -  Còn nhỏ không kê 
khai 

003, Chung cư Thái An 1, 
Nguyễn Văn Quá, 

Q.12,TP.HCM 
- - Con 

5.9 Công ty CP KCN 
Thành Thành Công -  3900471864 Khu phố An Hội, Phường An 

Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây - - Tổ chức có liên 
quan 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

Ninh 

6 Ông Nguyễn Văn 
Hòa - 

Thành viên 
HĐQT ÿộc lập, 
Chủ tịch UBKT 

038084045604 
B1105 Tecco Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM 
- - Bổ nhiệm ngày 

24/04/2025 

6.1 CTCP Thương Mại 
Thành Thành Công -      35 0,00% Tổ chức có liên 

quan 

6.2 Đào Thị Thu 
Thuyển -  054188003496 

B1105 Tecco Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM 
- - Vợ 

6.3 Nguyễn Đào Khánh 
Như -  054313007342 

B1105 Tecco Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM 
- - Con gái 

6.4 Nguyễn Thanh Bình -  070216006793 
B1105 Tecco Tower, 65 Linh 
Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM 
- - Con trai 

6.5 Nguyễn Văn Nhân -  038056006847 
Tổ 2, Thôn Phú Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 

Phước 
- - Bố ÿẻ 

6.6 Lê Thị Hường -  038162010280 
Tổ 2, Thôn Phú Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 

Phước 
- - Mẹ ÿẻ 

6.7 Nguyễn Văn Hiệp -  038087042277 
Thôn Phú Nguyên, Xã Phú 

Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 
Phước 

- - Em trai 

6.8 Nguyễn Thị Lợi -  070192009346 
Thôn Phú Nguyên, Xã Phú 

Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 
Phước 

- - Em dâu 

6.9 Nguyễn Thị Hải -  070189010971 
Tổ 2, Thôn Phú Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 

Phước 
- - Em gái 

voidshards2807



Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
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hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

6.10 Nguyễn Trọng Tình -  070083003407 
Tổ 2, Thôn Phú Hưng, Xã Phú 
Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 

Phước 
- - Em rể 

6.11 Nguyễn Thị Hưng -  038191035351 
Thôn Phú Thịnh, Xã Phú 

Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 
Phước 

- - Em gái 

6.12 Mai Văn Sơn -  070087007508 
Thôn Phú Thịnh, Xã Phú 

Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình 
Phước 

- - Em rể 

6.13 Đào Kim Trương -  054060000418 Phú Thọ Hòa, Tx Đông Hòa, 
Phú Yên - - Bố vợ 

6.14 Nguyễn Thị Hồng -  054169000815 Phú Thọ Hòa, Tx Đông Hòa, 
Phú Yên - - Mẹ vợ 

7 Ông Nguyễn Văn 
Bảnh - 

Thành viên 
HĐQT không 

ÿiều hành, 
Thành viên 

UBKT 

080055000543 5.02 Lô B C/c Phan Văn Trị, 
P2, Q5, TP.HCM - - Bổ nhiệm ngày 

24/04/2025 

7.1 
CTCP Khai thác và 
Quản lý KCN Đặng 

Huỳnh 
-    - - Tổ chức có liên 

quan 

7.2 CTCP Đầu tư BĐS 
Long An -    - - Tổ chức có liên 

quan 

7.3 Lê Thị Bạch Mai -  080156000746 5.02 Lô B C/c Phan Văn Trị, 
P2, Q5, TP.HCM - - Vợ 

7.4 Nguyễn Trúc Mai -  080191002844 5.02 Lô B C/c Phan Văn Trị, 
P2, Q5, TP.HCM - - Con gái 

7.5 Nguyễn An Khang -  079091013227 19/3 Thông Tây Hội, p10, Gò 
Vấp, TP HCM - - Con rể 

7.6 Nguyễn Thị Sang -  0801580017181 14A Nhiêu Tứ, P7, Phú Nhuận,  
TP.HCM - - Em gái 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

7.7 Nguyễn Văn Ca -  080061005522 11/96 Nguyễn Minh Trường, 
P3, Tp Tân An, Long An - - Em trai 

7.8 Nguyễn Thị Anh -  080166008810 17 ÿường số 3, An Lạc A, Bình 
Tân, TP HCM - - Em gái 

7.9 Nguyễn Văn Hoàng -  080069010687 192 Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh 
Trung, Tp Tân An, Long An - - Em trai 

7.10 Nguyễn Thị Hồng 
Vân -  080173004874 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh 

Trung,  Tp Tân An, Long An - - Em gái 

8 Ông Nguyễn Thái 
Sơn  - Thành viên 

HĐQT 014072000035 A11-7KCHCT 584 Phú Thọ 
Hoà, Tân Phú, TP. HCM - - Bổ nhiệm ngày 

24/04/2025 

8.1 
CTCP Đầu tư Hạ 
tầng Cụm Công 
nghiệp Tân Hội  

-    135,000 0.03% Tổ chức có liên 
quan 

8.2 Lê Thị Hồng Hạnh -  048172000072 A11-7KCHCT 584 Phú Thọ 
Hoà, Tân Phú, TP. HCM - - Vợ 

8.3 Nguyễn Viết Duy -  0240206005003 A11-7KCHCT 584 Phú Thọ 
Hoà, Tân Phú, TP. HCM 18.100 0,0004% Con 

8.4 Nguyễn Thị Thu 
Lan -  01413002097 

122 Hồ Xuân Hương, Mỹ 
Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 
- - Chị 

8.5 Nguyễn Thị Minh 
Phương -  048160000528 Tổ 01 Khuê Mỹ, Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng - - Chị 

8.6 Nguyễn Việt Hà  -  01074035990 K93/3 Hải Phòng, Thạch 
Thang, Hải Châu, Đà Nẵng - - Em 

8.7 Phan Văn Diệp -  048050000172 Tổ 01, Khuê Mỹ, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng - - Anh rể 

8.8 Phạm Ngọc Hải -  026057002610 Tổ 01 Khuê Mỹ, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng - - Anh rể 

8.9 Hồ Văn An -  040057003641 67 Hải Sơn, Thanh Bình, Hải 
Châu, Đà Nẵng - - Anh rể 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 
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hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

8.10 Nguyễn Thị Thanh 
Mai -  014161001595 67 Hải Sơn, Thanh Bình, Hải 

Châu Đà Nẵng - - Chị 

8.11 Lê Hà Long -  01063035770 K41/12/28 Đặng Thuỳ Trâm, 
Hải Châu Đà Nẵng - - Anh rể 

8.12 Lê Tấn Thi -  048059002322 Tổ 14 Tân Chính, Thanh Khê, 
Đà Nẵng - - Anh vợ 

8.13 Lê Thị Thuý Phượng -  048166001370 Tổ 14 Tân Chính, Thanh Khê, 
Đà Nẵng - - Chị vợ 

8.14 Nguyễn Thái Nghĩa -  048065000717 Tổ 14 Tân Chính, Thanh Khê, 
Đà Nẵng - - Chồng chị vợ 

8.15 Lê Thị Mỹ Phước -  049177015041 
785/1 Lũy Bán Bích, Phường 
Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, 

TP. HCM 
- - Em vợ 

8.16 Lê Thị Thúy Hiền -  048179002521 
119 Phổ Quang, Phường Đức 

Nhuận, Quận Phú Nhuận 
(Phường 9), TP. HCM 

- - Em vợ 

9 Ông Trần Văn An - Thành viên 
HĐQT 079085021330 833 Lê Hồng Phong, P.12, 

Q.10, Tp.HCM - - Bổ nhiệm ngày 
24/04/2025 

9.1 
CTCP Đầu tư Xây 
dựng Đảo dừa Phú 

Quốc 
-    - - Tổ chức có liên 

quan 

9.2 CTCP D-Read -    - - Tổ chức có liên 
quan 

9.3 Trần Thị Hòa -  042159001790 833 Lê Hồng Phong, P.12, 
Q.10, Tp.HCM - - Mẹ ruột 

9.4 Trần Văn Niên -  042057001876 833 Lê Hồng Phong, P.12, 
Q.10, Tp.HCM - - Bố ruột 

9.5 Trần Văn Tân -  079083019947 833 Lê Hồng Phong, P.12, 
Q.10, Tp.HCM - - Anh ruột 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 
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hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

9.6 Đặng Thị Phương -  042188003192 833 Lê Hồng Phong, P.12, 
Q.10, Tp.HCM - - Chị dâu 

9.7 Nguyễn Thị Phương 
Thảo -  052189001776 833 Lê Hồng Phong, P.12, 

Q.10, Tp.HCM - - Vợ 

9.8 Trần Đăng Khoa -  079212034718 833 Lê Hồng Phong, P.12, 
Q.10, Tp.HCM - - Con 

9.9 Trần Đăng Huy -  079218000220 833 Lê Hồng Phong, P.12, 
Q.10, Tp.HCM - - Con 

9.10 Nguyễn Văn Vui -  052067004485 Quan Quang, Nhơn Khánh, Thị 
xã An Nhơn, Bình Định - - Bố vợ 

9.11 Nguyễn Thị Hậu -  052168019107 Quan Quang, Nhơn Khánh, Thị 
xã An Nhơn, Bình Định - - Mẹ vợ 

10 Ông Võ Thanh 
Lâm - 

Tổng Giám ÿốc. 
Người ÿại diện 
theo pháp luật. 

074081007155 16F1, Kp6, Trung Dũng, 
Biên Hòa, Đồng Nai - - Bổ nhiệm ngày 

23/04/2024 

10.1 Nguyễn Thị Hoàng 
Ngâu -  082181001841 16F1, Kp6, Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai - - Vợ 

10.2 Võ Văn Long -  074051000428 Tổ 3, Ấp 1, Thường Tân, Bắc 
Tân Uyên, Bình Dương - - Cha 

10.3 Nguyễn Thị Liên -  074157005833 Tổ 3, Ấp 1, Thường Tân, Bắc 
Tân Uyên, Bình Dương - - Mẹ 

10.4 Võ Thị Thùy Lynh -  074177002711 16F1, Kp6, Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai - - Chị 

10.5 Võ Thị Khánh Ly -  074184003215 16F1, Kp6, Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai - - Em 

10.6 Võ Thị Bạch Yến -  082162001175 1331/15/240 Lê Đức Thọ, 
P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM - - Mẹ vợ 

10.7 Huỳnh Quốc Hưng -  056076001336 Lô 10, Tổ 32, KP2, Bửu Hòa, 
Biên Hòa, Đồng Nai - - Anh rể 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

10.8 Nguyễn Mạnh Tiến -  075081015015 703/13/18 KP2, Bửu Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai - - Em rể 

10.9 Võ Thanh Đan -  075060002516 16F1, Kp6, Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai - - Con 

10.10 Võ Hoàng Đan -  P01407953 16F1, Kp6, Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai - - Con 

11 Bà Đinh Thị Ngọc 
Trang - Phó Tổng Giám 

ÿốc 082185000014 19/19/1, Tổ 66B, KP6, Tân 
Thới Nhất, Q.12, TP.HCM 18.100 0,0004% Bổ nhiệm ngày 

05/03/2024 

11.1 Nguyễn Thanh 
Phong -  094080000122 19/19/1, Tổ 66B, KP6, Tân 

Thới Nhất, Q.12, TP.HCM - - Chồng 

11.2 Nguyễn Minh Thư -  Còn nhỏ 19/19/1, Tổ 66B, KP6, Tân 
Thới Nhất, Q.12, TP.HCM - - Con 

11.3 Nguyễn Minh Phúc -  Còn nhỏ 19/19/1, Tổ 66B, KP6, Tân 
Thới Nhất, Q.12, TP.HCM - - Con 

11.4 Đinh Ngọc Sương -  082061005526 Chợ Gạo, Tiền Giang - - Cha 

11.5 Nguyễn Thị Hậu -  354216645 Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng - - Mẹ chồng 

11.6 Đinh Thanh Tâm -  082089000557 Chợ Gạo, Tiền Giang - - Em 

11.7 Đinh Thị Kim Loan -  311892796 Chợ Gạo, Tiền Giang - - Em 

11.8 Đinh Thị Ngọc Hoa -  Người có liên quan 
không kê khai Chợ Gạo, Tiền Giang - - Chị 

11.9 Nguyễn Thị Ngọc 
Bích -  Người có liên quan 

không kê khai Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng - - Chị chồng 

11.10 Nguyễn Thị Ngọc 
Nhung -  Người có liên quan 

không kê khai Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng - - Chị chồng 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

11.11 Nguyễn Hoàng 
Minh -  Người có liên quan 

không kê khai Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng - - Em chồng 

11.12 Nguyễn Hoàng Yến -  Người có liên quan 
không kê khai Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng - - Em chồng 

11.13 Nguyễn Thanh Thùy -  Người có liên quan 
không kê khai Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng - - Em chồng 

11.14 Công ty CP KCN 
Thành Thành Công -  3900471864 

Khu phố An Hội, Phường An 
Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh 
8.429.315  1,95% Tổ chức có liên 

quan 

11.15 
Công ty CP Khai 
thác và Quản lý 

KCN Đặng Huỳnh 
-  1100782200 

Khu công nghiệp Tân Kim Mở 
rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

- - Tổ chức có liên 
quan 

11.16 
Công ty CP Đầu tư 
hạ tầng CCN Tân 

Hội 
-  3900899699 

Tờ bản ÿồ số 05, thửa 267, ấp 
Hội An, Xã Tân Hội, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam 

135.000 0,03% Tổ chức có liên 
quan 

11.17 
Công ty CP Xây 

dựng TM và XNK 
Thái Tôn 

-  0302266503 

301 Đường ĐT 743 Khu phố 
Đồng An 2, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam 

- - Tổ chức có liên 
quan 

11.18 
Công ty CP Năng 
lượng sạch Ninh 

Thuận 
-  4500614277 

Đường Yên Ninh, Khu phố 7, 
Phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam 

- - 
Tổ chức có liên 
quan (NĐDPL 
của tổ chức)  

12 Bà Nguyễn Thị 
Nghi - Phó Tổng Giám 

ÿốc 093182000433 231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Bổ nhiệm ngày 

26/08/2024 

12.1 Nguyễn Văn Thơ -  093049000021 231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Cha 

12.2 Lư Hữu -  079051002014 231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Mẹ 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

12.3 Nguyễn Đại Quang -  056077000113 406 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu 
Ông Lãnh, Q1, Tp.HCM - - Chồng 

12.4 Nguyễn Ngọc Thảo 
My -    231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 

TPHCM - - Con 

12.5 Nguyễn Minh Trí -    231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Con 

12.6 Đào Thị Kim Khánh -  051149004591 10 Nhật Lệ, Phước Hòa, Nha 
Trang, Khánh Hòa - - Mẹ chồng 

12.7 Nguyễn Thị Hạnh -  093170000093 231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Chị ruột 

12.8 Trang Kiên Điền -  093069000164 231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Anh rể 

12.9 Nguyễn Văn Hiếu -  093074007258 Ấp 6, Xã Vị Thủy, H. Vị Thủy, 
T. Hậu Giang - - Anh ruột 

12.10 Đỗ Thị Thum -  093175014073 Ấp 6, Xã Vị Thủy, H. Vị Thủy, 
T. Hậu Giang - - Chị dâu 

12.11 Nguyễn Thị Thảo -  092176000941 167/6 Huỳnh Văn Nghệ, P12, 
Q. Gò Vấp, TPHCM - - Chị ruột 

12.12 Phùng Văn Thuận -  044075000187 167/6 Huỳnh Văn Nghệ, P12, 
Q. Gò Vấp, TPHCM - - Anh rể 

12.13 Nguyễn Văn Tình -  093080000227 231/44/4 Bình Tiên, P8, Q6, 
TPHCM - - Anh ruột 

12.14 Nguyễn Thị Ngọc 
Linh -  079181016554 231/44/39 Bình Tiên, P8, Q6, 

TPHCM - - Chị dâu 

12.15 
Công ty CP Khai 
thác và Quản lý 

KCN Đặng Huỳnh 
-  1100782200 

Khu công nghiệp Tân Kim Mở 
rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam 

- - 

Tổ chức có liên 
quan (Phó Giám 
ÿốc kinh doanh 
của tổ chức ) 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

12.16 
Tổng Công ty Bất 

ÿộng sản KCN 
Thành Thành Công 

-    
 Khu công nghiệp Thành 

Thành Công, Trảng Bàng, Tây 
Ninh 

- - 

Tổ chức có liên 
quan (Giám Đốc 

Khối KD Kho 
Vận của tổ chức) 

12.17 CTCP Xây dựng TM 
và XNK Thái Tôn -  0302266503 

301 Đường ĐT 743 Khu phố 
Đồng An 2, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam 

- - Tổ chức có liên 
quan 

12.18 CTCP Công nghiệp 
Phụ trợ S&D -  0314569319 

Lô A16 ÿường số 5, Khu công 
nghiệp Mỹ Xuân A, Phường 
Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam 

- - Tổ chức có liên 
quan 

13 Ông Nguyễn Việt 
Hùng - Kế toán trưởng 060091013629 P.Phú Thủy, Phan Thiết, 

Bình Thuận - - Bổ nhiệm ngày 
01/04/2024 

13.1 Nguyễn Thành Lâm -  044061003316 P.Phú Thủy, Phan Thiết, Bình 
Thuận - - Cha 

13.2 Nguyễn Thị Thanh -  042162011493 P.Phú Thủy, Phan Thiết, Bình 
Thuận - - Mẹ 

13.3 Nguyễn Thanh Lâm -  083067007553 P.25, Q.Bình Thanh, TP.HCM - - Cha vợ 

13.4 Nguyễn Thị Kim 
Toàn -  091163005885 P.25, Q.Bình Thanh, TP.HCM - - Mẹ vợ 

13.5 Nguyễn Kim Thanh 
Thư -  091193017350 P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - - Vợ 

13.6 Nguyễn Bảo Quân -  Còn nhỏ P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - - Con 

14 Ông Trần Văn An - Giám ÿốc Khối 
Tài chính 079085021330 833 Lê Hồng Phong, P.12, 

Q.10, TP.HCM - - Miễn nhiệm 
ngày 20/05/2025  

14.1 Trần Thị Hòa -  042159001790   - - Mẹ 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

14.2 Trần Văn Niên -  042057001786   - - Bố 

14.3 Trần Văn Tân -  079083019947   - - Anh 

14.4 Đặng Thị Phương -  042188003192   - - Chị dâu 

14.5 Nguyễn Thị Phương 
Thảo -  052189001776   - - Vợ 

14.6 Trần Đăng Khoa -  079212034718   - - Con 

14.7 Trần Đăng Huy -  079218000220   - - Con 

14.8 Nguyễn Văn Vui -  052067004485   - - Bố vợ 

14.9 Nguyễn Thị Hậu -  052168019107   - - Mẹ vợ 

14.10 Công ty CP Đầu tư 
Thành Thành Công -  0301466073 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, 

Q.Tân Bình, TP.HCM - - Tổ chức có liên 
quan 

15 Bà Lê Thị Mỹ Chi - 

Người phụ 
trách quản trị 

công ty, Thư ký 
công ty. 

064185005705 121 Phùng Văn Cung, P.2, 
Q.Phú Nhuận, TP.HCM - - Miễn nhiệm 

ngày 06/06/2025  

15.1 Lê Văn Chấn -  052055000291 Tp.Pleiku, Gia Lai - - Ba 

15.2 Nguyễn Thị Vị Thủy -  051154000424 Tp.Pleiku, Gia Lai - - Mẹ 

15.3 Nguyễn Thành 
Trung -  079062013737 Phú Nhuận, Tp.HCM - - Ba chồng 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

15.4 Nguyễn Thị Dung -  079159021421 Phú Nhuận, Tp.HCM - - Mẹ chồng 

15.5 Nguyễn Phú Trung -  079084007250 Phú Nhuận, Tp.HCM - - Chồng 

15.6 Nguyễn Thiên Phúc -  Còn nhỏ Phú Nhuận, Tp.HCM - - Con 

15.7 Nguyễn Khải Anh -  Còn nhỏ Phú Nhuận, Tp.HCM - - Con 

15.8 Lê Thị Mỹ Vi -  064187010074 Tp.Pleiku, Gia Lai - - Em 
 

15.9 Nguyễn Vũ Trung -  064087008811 Tp.Pleiku, Gia Lai - - Em rể 

16 Bà Trần Thị Thanh 
Hiên - 

Người phụ 
trách quản trị 
công ty kiêm 

Thư ký công ty 

066192022546 
503/14A Chiến Lược, 

Phường Tân Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 

- - Bổ nhiệm ngày 
06/06/2025 

16.1 Trần Văn Xứng -    - - Bố ÿẻ 

16.2 Nguyễn Thị Cúc -  037157007949 Thôn Lô 13, xã DrayBhăng, 
huyện CưKuin, tỉnh ĐăkLăk - - Mẹ ÿẻ 

16.3 Cao Văn Đồng -  051065000236 
503/14A Chiến Lược, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
TP.HCM 

- - Bố chồng 

16.4 Hà Thị Cúc -  051168000299 
503/14A Chiến Lược, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
TP.HCM 

- - Mẹ chồng 

16.5 Cao Văn Lâm -  051086015774 
503/14A Chiến Lược, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
TP.HCM 

- - Chồng 

16.6 Cao Gia Kiệt -   503/14A Chiến Lược, Phường 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, - - Con ÿẻ 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

TP.HCM 

16.7 Trần Văn Nhất -  037077010922 Thôn Lô 13, xã DrayBhăng, 
huyện CưKuin, tỉnh ĐăkLăk - - Anh ruột 

16.8 Trần Thị Hương -  037178011399 Làng La, Xã IaO, huyện 
ChưPrông, tỉnh Gia Lai. - - Chị ruột 

16.9 Trần Đức Mạnh -  037082015641 Thôn Lô 13, xã DrayBhăng, 
huyện CưKuin, tỉnh ĐăkLăk - - Anh ruột 

16.10 Trần Viết Thọ -  066090017508 Phường Tân Đồng, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. - - Anh ruột 

16.11 Trần Ngọc Thắng -  066090010495 
Khu phố 2, thị trấn Tân Khai, 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước. 
- - Anh ruột 

16.12 Nguyễn Thị Hường -  066189007829 Thôn Lô 13, xã DrayBhăng, 
huyện CưKuin, tỉnh ĐăkLăk - - Chị dâu 

16.13 Bùi Đức Mạnh -  037076010677 Làng La, Xã IaO, huyện 
ChưPrông, tỉnh Gia Lai. - - Anh rể 

16.14 Bùi Thị Bích Bình -  066198018424 Thôn Lô 13, xã DrayBhăng, 
huyện CưKuin, tỉnh ĐăkLăk - - Chị dâu 

16.15 Trần Ngọc Huyền -  010190001461 Phường Tân Đồng, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. - - Chị dâu 

16.16 Dương Thị Thu -  070192007383 
Khu phố 2, thị trấn Tân Khai, 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước. 
- - Chị dâu 

16.17 

Công ty CP Khai 
thác và Quản lý Khu 
công nghiệp Đặng 

Huỳnh 

-    - - Chánh Văn phòng 

16.18 Công ty CP Công 
nghiệp Phụ trợ S&D -    - - Thành viên Ban 

kiểm soát 
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Stt Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu có) 

Số CCCD /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ Ghi chú 

16.19 
Công ty CP Đầu tư 
Bất ÿộng sản Long 

An 
-    - - Thành viên Ban 

kiểm soát 

16.20 
Công ty CP Xây 

Dựng Thương Mại 
và XNK Thái Tôn 

-    - - Thành viên Ban 
kiểm soát 

   
  



PHỤ LỤC IV: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY 

 

Stt Người thực hiện 
 giao dịch  

Quan hệ với  
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu ÿầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  Lý do tăng, giảm (mua, 
bán, chuyển ÿổi, 

thưởng...)  Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu  Tỷ lệ  

1 
CTCP Khai thác và 
Quản lý Khu Công 

nghiệp Đặng Huỳnh 

Tổ chức có liên quan của 
Phó Tổng Giám Đốc 
Đinh Thị Ngọc Trang 

637.500 0,148% 0 0% Bán 

2 CTCP Khu Công nghiệp 
Thành Thành Công 

Tổ chức có liên quan của 
Chủ tịch HĐQT Nguyễn 

Thành Chương 
5.429.315 1,261% 8.429.315 1,958% Mua 
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